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DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017-2018 

LỚP K20EDT1 

TT MSSV Họ & Tên Ngày sinh Lớp 
Kết quả rèn luyện  Ghi chú 

Điểm Xếp loại   

1 2021176639 Ca Thái Quốc Bảo 17/11/1996 K20EDT1 80 TỐT   

2 2021177559 Nguyễn Hữu Bảo 02/09/1995 K20EDT1 97 X.SẮC   

3 2021177615 Đặng Văn Thái Bảo 11/06/1996 K20EDT1 87 TỐT   

4 2020164148 Trần Anh Bình 16/06/1996 K20EDT1 68 KHÁ   

5 2021177149 Lê Văn Cường 06/10/1996 K20EDT1 74 KHÁ   

6 2021177714 Nguyễn Minh Đạt 06/02/1995 K20EDT1 74 KHÁ   

7 2021176752 Lương Vũ Quang Đin 17/02/1996 K20EDT1   KO ĐÁNH GIÁ   

8 2021174617 Đặng  Định 03/03/1996 K20EDT1 72 KHÁ   

9 2020172929 Dương Quốc Đông 08/10/1996 K20EDT1 84 TỐT   

10 2021175006 Nguyễn Tài Đức 20/01/1995 K20EDT1 100 X.SẮC   

11 2021175627 Nguyễn Việt Đức 24/12/1995 K20EDT1 85 TỐT   

12 2021176480 Nguyễn Xuân Hải 17/08/1996 K20EDT1 90 X.SẮC   

13 2021173941 Trần Ngọc Hiếu 20/08/1996 K20EDT1 85 TỐT  

14 2021176187 Nguyễn Xuân Huân 04/01/1992 K20EDT1 83 TỐT   

15 2021175034 Nguyễn Văn Hùng 11/02/1996 K20EDT1 87 TỐT   

16 2021176539 Trịnh Nguyễn Song Hùng 25/10/1996 K20EDT1 85 TỐT   

17 1921177868 Trần Duy Hưng 18/12/1994 K20EDT1   KO ĐÁNH GIÁ   

18 2021177770 Lê Trương Khải Hưng 28/08/1996 K20EDT1 84 TỐT   

19 2021176397 Trịnh Quang Hữu 18/07/1996 K20EDT1 87 TỐT  

20 2021170711 Huỳnh  Huy 07/01/1996 K20EDT1 77 KHÁ  

21 2021173371 Nguyễn Thành Huy 03/05/1996 K20EDT1 90 X.SẮC  

22 2021177433 Phan Thanh Huynh 03/07/1996 K20EDT1 82 TỐT  

23 2021177928 Phạm Hoàng Huynh 28/10/1994 K20EDT1 70 KHÁ  

24 2021175676 Ngô Văn Khánh 02/01/1996 K20EDT1 90 X.SẮC  

25 2021176848 Nguyễn Trí Khánh 12/04/1996 K20EDT1 84 TỐT  

26 2021174263 Nguyễn Hữu Lành 17/01/1996 K20EDT1 87 TỐT  

27 2021168470 Huỳnh Duy Linh 28/05/1996 K20EDT1 87 TỐT  

28 2021176024 Nguyễn Thành Long 05/06/1996 K20EDT1 72 KHÁ  

29 2021176146 Lê Văn Long 24/06/1996 K20EDT1 84 TỐT  

30 1921173832 Nguyễn Văn Lý 27/05/1994 K20EDT1 82 TỐT  

31 1920173887 Nguyễn Tiến  Sĩ 10/22/1995 K20EDT1   KO ĐÁNH GIÁ  



    

  

   

      
TỔNG HỢP TOÀN KHỐI 

      
PHÂN LOẠI SL 

TỶ LỆ 

% 

      
XUẤT SẮC 5 16.1% 

      
TỐT 16 51.6% 

      
KHÁ 7 22.6% 

      
T. BÌNH 0 0.0% 

      
YẾU  0 0.0% 

      
KÉM 0 0.0% 

      
KO Đ.GIÁ 3 9.7% 

      
TỔNG 31 100.0% 

 

Lớp Trưởng CVHT Trưởng Khoa 
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